TRƯỜNG CÁN BỘ TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG


Đề cương bài giảng



Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2011
LỜI GIỚI THIỆU

Trường Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý cho hệ thống chính trị cơ sở, các ban ngành của Thành phố, các ban ngành của Trung ương đóng trên địa bàn. Từ năm 1997, môn Thành phố Hồ Chí Minh học (khởi đầu từ môn Địa phương học) đã được đưa vào giảng dạy tại các lớp Trung cấp chính trị và đã khẳng định được giá trị của bộ môn đối với người học. 

Để phục vụ cho việc thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Chính trị - Hành Chính, Khoa Xây dựng Đảng của Trường Cán bộ đã tiến hành biên soạn và xuất bản bộ đề cương bài giảng môn Thành phố Hồ Chí Minh học theo hướng tinh gọn, hợp lý và đáp ứng những yêu cầu thiết thực của người học. 

Tập thể tác giả là những giảng viên đã trực tiếp tham gia giảng dạy trong nhiều năm. Khoa Xây dựng Đảng xin trân trọng cảm ơn Thạc sỹ Nguyễn Sỹ Nồng, người có công xây dựng Bộ môn từ những ngày đầu và hôm nay vẫn tận tình giúp đỡ trong việc biên tập và tổ chức thực hiện Bộ môn.

Với ý nghĩa của bộ đề cương bài giảng, nội dung được trình bày còn nhiều vấn đề phải tiếp tục được nghiên cứu trao đổi. Khoa Xây dựng Đảng mong muốn nhận được sự đóng góp của các nhà khoa học, học viên các lớp để giúp cho Khoa ngày càng hoàn chỉnh và có thể tiến tới xuất bản giáo trình về Bộ môn Thành phố Hồ Chí Minh học trong thời gian sắp tới.

Khoa Xây Dựng Đảng

NỘI DUNG CÁC BÀI

1. Nguồn lực tự nhiên và kinh tế – xã hội thành phố Hồ Chí Minh

2. Lịch sử Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh

3. Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh

4. Văn hóa, con người Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh

5. Kinh tế Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh

NHẬP MÔN – GIỚI THIỆU MÔN HỌC









       TS.NGUYỄN THÀNH NAM

1.
Mục đích – yêu cầu. 

-
Môn học Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nội dung được quy định trong khung chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính của học viện. 

-
Môn học cũng là một trong những học phần quan trọng thuộc về mảng kiến thức địa phương học đáp ứng nhu cầu học tập cả lý luận lẫn thực tiễn đối với học viên là cán bộ công chức Thành phố.

-
Nhận thức đúng, toàn diện, sâu sắc về nhiều mặt của Thành phố Hồ Chí Minh, những kiến thức cơ bản của Thành phố đối với đội ngũ cán bộ công chức.

2.
Sự cần thiết của môn học.

-
Tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về Thành phố Hồ Chí Minh nhằm trang bị những hiểu biết, tri thức, những vấn đề cơ bản của Thành phố cho cán bộ – công chức trong hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh.

-
Đáp ứng yêu cầu nhận thức chính trị, trang bị lý luận, bám sát thực tiễn và thực hiện vai trò, vị trí, tình cảm, trách nhiệm của người cán bộ công chức - người công dân của Thành phố Hồ Chí Minh.

3.
Đối tượng.

-
Nguồn lực phát triển, tiềm năng, thuận lợi của Thành phố Hồ Chí Minh.

-
Quá trình lịch sử hình thành phát triển, những truyền thống tốt đẹp, vai trò, vị trí, tâm lý, tính cách văn hóa con người Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.

-
Quá trình hình thành và vị trí, vai trò lãnh đạo, truyền thống, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.

-
Đặc điểm, vai trò, vị trí của nền kinh tế Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.

4.
Phương pháp.


-
Học tập trên lớp, nghe giảng, ghi chép, nhận thức tổng quan và hình thành hệ thống những vấn đề cơ bản của môn học.

-
Nghiên cứu tài liệu, sách vở, bổ sung kiến thức, cụ thể hóa kiến thức.

-
Trực quan sinh động, quan sát thực tiễn, tiếp nhận thông tin. 

-
Tham quan, khảo sát, tìm hiểu thực tế, nhận thức thực tiễn.

5. Nội dung.

-
Những nội dung cơ bản trên các lĩnh vực của Thành phố Hồ Chí Minh.

-
Xác định trọng tâm và liên hệ, gắn kết với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG

A.
MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

*
Mục đích: Giúp học viên thấy được

-
Lịch sử hình thành, đặc điểm, vai trò, vị trí của Đảng bộ Thành phố tham gia lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, xây dựng, bảo vệ, đổi mới, mở cửa, hội nhập vào khu vực và thế giới.

-
Những truyền thống tốt đẹp và bài học kinh nghiệm quý báu về lãnh đạo, xây dựng, phát triển Đảng bộ qua các thời kỳ lịch sử.

*
Yêu cầu:

-
Nâng cao nhận thức, tình cảm cách mạng, trách nhiệm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.
-
Vận dụng vào việc nghiên cứu, xây dựng Đảng bộ của từng đơn vị, địa phương cụ thể của Thành phố giai đoạn hiện nay.

-
Tuyên truyền, giáo dục quần chúng hiểu, nhận thức đúng và thể hiện trách nhiệm bảo vệ, xây dựng, phát triển Đảng bộ thành phố.

B.
KẾT CẤU NỘI DUNG, XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA BÀI:


Bài Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh được bố cục với 2 mục chính sau:

1. Khái quát những chặng đường lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1930 đến nay.

2. Truyền thống và bài học kinh nghiệm về xây dựng, hoạt động của Đảng bộ Thành phố. 

*
Trọng tâm của bài: Được xác định là:

Những đặc điểm nổi bật, truyền thống, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Thành phố trong 81 năm ra đời, tham gia lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền và xây dựng, bảo vệ Thanh phố.


C.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- 
Phương pháp thuyết trình.

- 
Phương pháp đối thoại, trao đổi với học viên.

-
Sử dụng giáo án điện tử, máy chiếu.

D.
TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN, GIẢNG:

1.
Giáo trình môn học: Nguyễn Sỹ Nồng (chủ biên), Môn học về thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức, Nxb TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2008.

2.
Ban chấp hành Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (1930 – 1975), bản dự thảo chính thức, tháng 10/2009.

4.
http://www.Hochiminhcity.gov.vn
E.
NỘI DUNG CỤ THỂ: 


Tìm hiểu, nghiên cứu Lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh phải dựa trên cơ sở, nền tảng những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách và phương pháp… cách mạng của Đảng bộ Thành phố trong quá trình Đảng bộ ra đời, lãnh đạo, thực thi các nhiệm vụ cách mạng. Đồng thời, quá trình nghiên cứu phải gắn kết với những sự kiện, niên đại, nhân vật… quá trình diễn tiến của những chặng đường lịch sử Đảng bộ. 

*
Bố cục: 
1.
Khái quát lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh.

1.1.
Thời kỳ hình thành, tham gia sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930-1945).
-
Thành lập tháng 3/1930.

-
Đảm bảo an toàn cho các cơ quan lãnh đạo của Trung ương.

-
Hoàn thành vai trò là một trong những trung tâm của cách mạng Việt Nam.

-
Góp phần quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám – 1945.

1.2.
Thời kỳ tham gia sự nghiệp chiến tranh cách mạng chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ (1945-1975).

-
Đi trước, mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

-
Hoàn thành vai trò là chiến trường phối hợp, góp phần thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

-
Hoàn thành xuất sắc vai trò là chiến trường chiến lược, địa bàn trọng điểm trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

-
Về đích sau cùng, quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

1.3.
Thời kỳ tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới xã hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (từ 1975 đến nay).

*
Cc kỳ đại hội của Đảng bộ thnh phố Hồ Chí Minh.

*
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ NHẤT (cĩ 2 vịng). 
-
Vịng 1: Khai mạc 11/11/1976. Bế mạc: 20/11/1976. Có 439 đại biểu.

-
Vịng 2: Khai mạc 18/ 4/1977. Bế mạc: 30/4/1977. Cĩ 589 đại biểu thay mặt 28.079 Đảng viên. 

-
Ban Chấp hành được bầu 49 ủy viên (trong đó có 4 dự khuyết). 

-
Bí thư: V Văn Kiệt. 

-
Chủ tịch: Mai Chí Thọ. 

*
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ HAI. 

-
Khai mạc: 14/10/1980. Bế mạc: 25/10/1980. Cĩ 547 đại biểu thay mặt cho 37.000 Đảng viên. 

-
Ban Chấp hành được bầu là 55 ủy viên (trong đó có 4 dự khuyết). 

-
Bí thư: V Văn Kiệt 

-
Chủ tịch: Mai Chí Thọ 

(Đến tháng 12/1981, đồng chí Nguyễn Văn Linh về thnh phố làm Bí thư thay đồng chí V Văn Kiệt). 

*
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ BA (cĩ 2 vịng). 

-
Vịng 1: Khai mạc 09/01/1982. Bế mạc 19/01/1982. Có 557 đại biểu. 

-
Vịng 2: Khai mạc 07/ 11/1983. Bế mạc 11/11/1983. Cĩ 590 đại biểu thay mặt 46.907 Đảng viên. 

-
Ban Chấp hành được bầu là 58 ủy viên (trong đó có 2 dự khuyết). 

-
Bí thư: Nguyễn Văn Linh. 

-
Chủ tịch: Mai Chí Thọ 

*
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ TƯ. 

-
Khai mạc: 22/10/1986. Bế mạc: 30/10/1986. Cĩ 597 đại biểu thay mặt cho 63.306 Đảng viên. 

-
Ban Chấp hành được bầu là 68 ủy viên (trong đó 10 dự khuyết). 

-
Bí thư:
V Trần Chí. 

-
Chủ tịch: Phan Văn Khải. 

*
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ NĂM (cĩ 2 vịng). 
-
Vịng 1: Khai mạc 04/5/1991. Bế mạc 07/5/1991. 

-
Bí thư: V Trần Chí. 

-
Chủ tịch: Nguyễn Vĩnh Nghiệp. 

-
Vịng 2: Khai mạc 22/10/1991. Bế mạc 26/10/1991. Cĩ 492 đại biểu thay mặt cho 78.400 Đảng viên. 

-
Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên chính thức. 

-
Bí thư: V Trần Chí. 

-
Chủ tịch: Trương Tấn Sang. 

  

(Hội nghị giữa nhiệm kỳ từ 28/3/1994 đến 31/3/1994 bầu bổ sung 11 ủy viên). 

*
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ SÁU. 
-
Khai mạc: 08/05/1996. Bế mạc: 11/05/1996. Cĩ 395 đại biểu thay mặt cho 85.000 Đảng viên. 

-
Ban Chấp hành được bầu là 51 ủy viên chính thức. 

-
Bí thư: Trương Tấn Sang. 

-
Chủ tịch: Võ Viết Thanh. 

(Tháng 12/1996, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé được Trung ương điều động về làm Phó Bí thư Thành uỷ, đến tháng 12/1997 Trung ương lại điều động đồng chí Nguyễn Minh Triết đi làm nhiệm vụ khác ở Hà Nội.) 

*
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ BẢY.
-
Khai mạc: 19/12/2000. Bế mạc: 23/12/2000. Cĩ 399 đại biểu chính thức. 

-
Ban Chấp hành được bầu là 51 uỷ viên chính thức. 

-
Bí thư: Nguyễn Minh Triết. 

-
Chủ tịch: Lê Thanh Hải. 

*
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ TÁM.
-
Tr bị: Ngy 05/12/2005. 

-
Khai mạc: 06/12/2005. Bế mạc: 09/12/2005. Có 400 đại biểu chính thức. 

-
Ban Chấp hành được bầu là 59 ủy viên chính thức. 

-
Bí thư: Nguyễn Minh Triết. 

-
Phó bí thư, Chủ tịch UBND: L Thanh Hải.

-
Phó bí thư, Thường trực Thnh ủy: Lê Hồng Quân. 

-
Phó bí thư, Chủ tịch HĐND: Phạm PhươngThảo. 

   
*
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ CHÍN.

-
Trù bị: Ngày 04/10/2010.

-
Khai mạc: 05/10/2010. Bế mạc: 08/10/2010. Có 449 đại biểu chính thức thay mặt cho 156.000 Đảng viên.

-
Ban Chấp hành được bầu là 69 ủy viên chính thức. Ban thường vụ: 17 đ/c.


-
Bí thư: Lê Thanh Hải.

-
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Lê Hoàng Quân.

-
Phó Bí thư thường trực: Nguyễn Văn Đua.

-
Phó Bí thư: Nguyễn Thị Thu Hà.

Mục tiêu tổng quát:

“Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; bảo đảm quốc phịng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - x hội;  lm tốt vai trị đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đóng góp ngy cng lớn cho cả nước; từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, gio dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. 

-
6 chương trình đột phá:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Cải cch hnh chính. 

Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố. 

Giảm n tắc giao thơng. 

Giảm ngập nước. 

Giảm ô nhiễm môi trường.
-
Luôn giữ vững ổn định chính trị.

-
Xây dựng phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế hàng đầu của đất nước.

-
Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

-
Xây dựng, củng cố, ngày càng hoàn thiện hệ thống chính trị. 

2.
Truyền thống, bài học kinh nghiệm.

2.1.
Đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường; năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực.

-
Tuyệt đối trung thành, thấm nhuần đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ TP.

-
Học tập, rèn luyện, là “tính Đảng” của Đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên.

-
Lấy thực tiễn của TP làm tiêu chuẩn, làm thước đo.

2.2.
Gắn bó máu thịt với nhân dân, làm tròn chữ hiếu với nhân dân.

-
Thật sự lấy dân làm gốc, vì nhân dân phục vụ.

-
Chăm lo xây dựng Mặt trận, các đoàn thể quần chúng.

-
Xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

2.3.
Đoàn kết, nhất trí về ý chí và hành động trong Đảng bộ.

-
Xác định nhiệm vụ chính trị đúng đắn làm nội dung, căn cứ của đoàn kết. 

-
Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

-
Xây dựng tình đồng chí yêu thương lẫn nhau trong Đảng bộ.

2.4.
Nhân hậu, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước.

-
Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước.

-
Phát huy nội lực của Đảng bộ và nhân dân TP là chính và quyết định.

-
Tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

*)
Câu hỏi:

1. Với những đặc điểm nổi bật qua lịch sử 81 năm ra đời, hoạt động, đồng chí trình bày vai trò, vị trí của Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh? Theo đồng chí, vai trò, vị trí của Đảng bộ Thành phố có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay?
2. Đồng chí cho biết qua lịch sử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành nên những truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm nào? Theo đồng chí, truyền thống cách mạng nào quan trọng nhất và chúng ta phải làm gì để phát huy truyền thống cách mạng này? Đồng chí hãy liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị công tác của mình?

LỊCH SỬ SÀI GÒN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. NGUYỄN THÀNH NAM

A.
MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

*
Mục đích: Giúp học viên thấy được

-
Truyền thống yêu nước, anh hùng và năng động sáng tạo của Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.

-
Vai trò, vị trí của Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh đối với Nam bộ và cả nước trong lịch sử  hình thành và phát triển.

*
Yêu cầu:

-
Nhận thức đúng, thể hiện lòng tự hào và thực hiện vai trò, trách nhiệm của người cán bộ công chức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

-
Góp phần tuyên truyền trong nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ hiểu và đóng góp cho 
quá trình xây dựng, phát triển Thành phố.

B.
KẾT CẤU NỘI DUNG, XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA BÀI:


Bài Lịch sử Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh được bố cục thành 5 mục chính sau:

1.
Sài Gòn trước 1698.

2. Sài Gòn thời phong kiến họ Nguyễn (1698 – 1859).

3. Sài Gòn thời Pháp thuộc (1859 – 1945).

4.
Sài Gòn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

(1945 – 1975).

5. Thành phố Hồ Chí Minh trên đường xây dựng và phát triển (1975 đến nay).

*
Trọng tâm của bài: Nằm ở các tiểu mục quan trọng sau:

1.
Mục 2.1. Năm 1698, chúa Nguyễn lập Phủ Gia Định với dinh Phiên Trấn ở Sài Gòn, đặt chủ quyền lên đất Đồng Nai-Bến Nghé.


2.
Mục 2.4. Sài Gòn cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX khẳng định vai trò, vị trí quan trọng là trung tâm, thủ phủ của Gia Định Thành.

3.
Mục 3.2. Sài Gòn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX thể hiện vai trò, vị trí trung tâm, là thủ phủ “liên bang Đông Dương”.

4.
Mục 5.2. Thành phố Hồ Chí Minh (1986-2010) giữ vai trò, vị trí quan trọng là trung tâm nhiều mặt của cả miền, cả nước và khu vực. 

C.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- 
Phương pháp thuyết trình.

- 
Phương pháp đối thoại, trao đổi với học viên.

-
Sử dụng giáo án điện tử, máy chiếu.

D.
TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN, GIẢNG:

1.
Giáo trình môn học: Nguyễn Sỹ Nồng (chủ biên), Môn học về thành phố Hồ Chí 
Minh cho cán bộ công chức, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2008.

2.
Trần Văn Giàu (chủ biên), Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1: Lịch sử, 
Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1987.  

3.
Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng (chủ biên), 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ 
Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

4.
http://www.Hochiminhcity.gov.vn
E.
NỘI DUNG CỤ THỂ: 

1.
SÀI GÒN TRƯỚC NĂM 1698.

1.1.
Sài Gòn thời hoang sơ (trước thế kỷ XVII).

-
Những nhóm cư dân đầu tiên được xem là cư dân bản địa (chủ nhân) của vùng đất Đồng Nai – Bến nghé có thể là những tộc người: Mạ, Stiêng, Mnông, Chro…

-
Từ thế kỷ thứ I (sau công nguyên) đến thế kỷ thứ VII: Đồng Nai – Bến Nghé chịu ảnh hưởng, chi phối bởi quốc gia Phù Nam và nằm trong vùng tranh chấp giữa quốc gia Phù Nam và quốc gia Lâm Ấp (Champa). 

-
Từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ XVI, Đồng Nai - Bến Nghé chịu ảnh hưởng, tác động một cách tương đối bởi quốc gia Chân Lạp.

1.2.
Sài Gòn khi người Việt đến khai hoang, lập ấp.
-
Niên đại: Vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVI trở đi, những nhóm lưu dân người Việt đầu tiên đến Đồng Nai – Bến Nghé lập nghiệp và sống xen kẻ với cư dân bản địa.  

-
Con người: Những người Việt bao gồm tầng lớp bình dân và quan lại từ vùng đất Đàng Trong và một số từ Đàng Ngoài vượt biển ra đi và đặt chân lên đất Đồng Nai - Bến Nghé tiến hành công cuộc khai phá, mở mang bờ cõi và phát triển kinh tế – xã hội.

-
Động cơ mục đích: Người Việt đến Đồng Nai – Bến Nghé chủ yếu là vì kinh tế. Họ đi tìm vùng đất mới để làm ăn, sinh sống  và tạo dựng cơ nghiệp mới. 

1.3.
Sài Gòn trong quá trình chuẩn bị lập phủ Gia Định.
-
Vai trò của lưu dân người Việt: Những người lưu dân Việt tiên phong đi trước khai phá, mở mang, làm biến đổi kinh tế - xã hội, tạo ra những tiền đề, yếu tố quan trọng cho các chúa Nguyễn sau này đến lập chính quyền, mở mang bờ cõi đất nước. 

-
Vai trò của phong kiến họ Nguyễn: Từ đầu thế kỷ XVII trở đi, các chúa Nguyễn từng bước chuẩn bị những cơ sở, điều kiện để chuẩn bị lập phủ Gia Định, đặt chủ quyền lên đất Đồng Nai – Bến Nghé. 

+
Năm 1620, chúa Nguyễn lập được quan hệ mật thiết với triều đình Chân Lạp.

+
Năm 1623, chúa Nguyễn lập trạm thuế thương chính ở Sài Gòn. 

+
Năm 1679,  chúa Nguyễn lập đồn dinh Tân Mỹ ở Sài Gòn. 


Qua ngót một thế kỷ (từ cuối XVI đến cuối XVII), người Việt đến khai phá đất Đồng Nai – Bến Nghé; sau đó các chúa Nguyễn đến xây dựng cơ sở lập chính quyền. Cuối XVII, Sài Gòn đã “chín mùi” cho sự ra đời một bộ máy nhà nước, đơn vị hành chính.

2.
SÀI GÒN THỜI PHONG KIẾN HỌ NGUYỄN (1698 – 1859).
2.1.
Phủ Gia Định được thành lập (2/1698).
-
Nguyễn Hữu Cảnh lập phủ Gia Định: Tháng 2, mùa Xuân năm Mậu Dần 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu cử Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược. Ông “Lấy đất Nông Nại đặt làm phủ Gia Định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn. Mỗi dinh đặt chức Lưu thủ, Cai bộ và Ký lục để cai trị”. Sau khi lập phủ Gia Định, chúa Nguyễn còn cho đắp chiến lũy kết hợp các con sông để bố phòng, bảo vệ Sài Gòn.

-
Sài Gòn giữ vai trò, vị trí rất quan trọng: Sau khi phủ Gia Định được thành lập, dinh Phiên Trấn (Sài Gòn) trở thành một trung tâm chính trị – hành chính, trung tâm kinh tế, thương mại của cả vùng, một chiến luỹ quân sự, có nhiều phố chợ buôn bán, một bến cảng xuất nhập khẩu lớn, gắn bó mật thiết với sự phát triển của toàn miền Nam.

2.2.
Sài Gòn trở thành căn cứ quân sự để chúa Nguyễn chống quân Xiêm xâm lược và thiết lập chủ quyền trên toàn vùng đất mới (1698-1776).
-
Năm 1708, Mạc Cửu đưa 7 xã Hà Tiên về với chúa Nguyễn. Một vùng đất mới, đơn vị hành chính mới của chúa Nguyễn ra đời phía Tây Nam Sài Gòn, là trấn Hà Tiên. Năm 1732, chúa Nguyễn lập châu Định Viễn, dựng dinh Long Hồ. Năm 1756, chúa Nguyễn lập đạo Trường Đồn và sang năm 1757, thiết lập chủ quyền lên toàn miền Nam.

-
Năm 1772, chúa Nguyễn cử thống suất Nguyễn Cửu Đàm đánh tan quân xâm lược Xiêm La và xây dựng Lũy Bán Bích ở Sài Gòn. Đến đây, Sài Gòn trở thành một căn cứ quân sự bảo vệ cả vùng đất mới phương Nam. Nguyễn Cửu Đàm tiến hành quy hoạch, thúc đẩy đô thị Sài Gòn phát triển nhanh chóng. Sài Gòn trở thành một Thành phố đúng nghĩa: có phố, có thành, có chợ… một đô thị lớn và sầm uất trong vùng Nam Đông Dương. 
2.3.
Sài Gòn trong chiến tranh giữa Tây Sơn và chúa Nguyễn (1776 – 1801).
-
Trong 12 năm, từ năm 1776 đến năm 1788: Các cuộc chiến tranh giữa Tây Sơn và chúa Nguyễn diễn ra ác liệt. Sài Gòn giữ vị trí chiến lược, vai trò trung tâm của các cuộc tranh chấp giữa Tây Sơn và chúa Nguyễn trên toàn vùng đất mới. Trong chiến tranh, Sài Gòn vẫn cứ phát triển, thể hiện vai trò, vị trí quan trọng trong cả miền Nam.

-
Trong 13 năm, từ năm 1788 đến năm 1801: Sài Gòn trở thành căn cứ để chúa Nguyễn xây dựng lực lượng đánh Tây Sơn ở miền Trung, miền Bắc. Nguyễn Anh lập Gia Định kinh, cho xây thành Gia Định, tổ chức khoa thi đầu tiên ở Sài Gòn…

2.4.
Sài Gòn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX: thủ phủ của Gia Định Thành.

-
Thời kỳ này, Sài Gòn phát triển nhanh, chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Sài Gòn giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong toàn miền Nam, là thủ phủ của Gia Định Thành, một trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục của cả miền, một phố thị phồn hoa, nhộn nhịp, sôi động… được xem như một “đại đô hội không đâu sánh bằng”. 
-
Sài Gòn là trung tâm kinh tế, xuất khẩu lúa gạo của cả miền. Gia Định là vựa lúa lớn nhất nước. Sài Gòn trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu quan trọng của cả khu vực được tổ chức thành ty thợ, phường thợ chuyên sản xuất và kinh doanh những mặt hàng nhất định. Phố chợ hình thành cả một hệ thống từ trong ra ngoài. Tàu buôn nước ngoài vào ra tấp nập, nhộn nhịp, buôn bán, làm ăn với Sài Gòn.

-
Sài Gòn là nơi tiếp cận và giao lưu phương Tây từ rất sớm. Người dân Sài Gòn  linh hoạt, uyển chuyển, nhạy bén, năng động, sáng tạo tiếp thu, học tập kỹ thuật phương Tây từ việc đúc súng, đóng tàu, vẽ bản đồ đến việc xây thành Bát Quái. 

-
Văn hóa giáo dục ở Sài Gòn nhanh chóng phát triển, có những biến đổi quan trọng. Sài Gòn trở thành trung tâm văn hóa-giáo dục, đào tạo nhân tài cho cả miền Nam. 

-
Dân số Sài Gòn tăng lên rất nhanh, chủ yếu là người dân các nơi khác đến làm ăn, sinh sống. Xã hội Sài Gòn có sự phân hóa thành 4 tầng lớp: Sĩ, nông, công, thương.

2.5.
Sài Gòn thời kỳ từ năm 1832 đến năm 1859.

-
Sự thay đổi đơn vị hành chính. Năm 1832, tổng trấn Lê Văn Duyệt qua đời, triều Nguyễn xóa bỏ đơn vị hành chính Gia Định thành và chia nhỏ thành 6 tỉnh trực thuộc triều đình Huế. Trấn Phiên An đổi lại là tỉnh Phiên An (về sau đổi thành tỉnh Gia Định). Năm 1834, vua Minh Mạng lập xứ Nam kỳ, 6 tỉnh được gọi là “Nam kỳ lục tỉnh”. 

-
Cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi (1833-1835). Một cuộc khởi binh diễn ra ở Sài Gòn trong 2 năm bị quân triều đình dập tắt. Sau đó, vua Minh Mạng cho quân đập phá, san bằng thành Bát Quái. Năm 1836, vua Minh Mạng cho xây lại thành Phụng.  

3.
SÀI GÒN THỜI PHÁP THUỘC (1859-1945).
3.1.
Quân Pháp đánh chiếm Sài Gòn, cuộc kháng Pháp của quân và dân ta.

-
Quân Pháp đánh thành Gia Định, đại đồn Chí Hòa (Kỳ Hòa), quân triều đình kháng cự. Sáng 17.2.1859, quân Pháp tấn công thành Gia Định. 13 giờ, thành Gia Định thất thủ. Tháng 8 năm 1860, vua Tự Đức cử Thống tướng Nguyễn Tri Phương vào thống lĩnh quân đội kháng Pháp ở Nam kỳ. Ông tập trung toàn lực quân dân Nam kỳ ráo riết xây dựng đại đồn Kỳ Hoà nhằm chặn đứng bước chân quân xâm lược. Ngày 24.2.1861, quân Pháp đánh đại đồn Kỳ Hòa. Ngày 25/2, quân Pháp tràn vào đại đồn, cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt giữa quân Pháp và quân nhà Nguyễn. Trưa 25.2, đại đồn Kỳ Hoà thất thủ.

-
Cuộc kháng Pháp của nhân dân (1859-1862). Quân Pháp chiếm tỉnh Gia Định, mở rộng đánh chiếm các tỉnh xung quanh, thôn tính Nam kỳ. Nhân dân Sài Gòn và khắp Nam kỳ đứng lên chống Pháp với tinh thần yêu nước cao độ, tuyệt vời, chiến đấu bằng cả trái tim và khối óc của mình. Trong buổi đầu chống Pháp, nổi lên những nhân vật tiêu biểu trên các lĩnh vực: Chính trị có Hồ Huấn Nghiệp, quân sự có Trương Định, văn chương có Nguyễn Đình Chiểu… Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân ta trong buổi đầu Pháp đánh chiếm Gia Định, Nam kỳ đã mở đầu cho phong trào chống Pháp, về sau hình thành nên hào khí anh hùng bất khuất trên vùng đất mới: “hào khí Đồng Nai - Bến nghé”. 

3.2.
Những biến đổi quan trọng ở Sài Gòn từ năm 1862 đến năm 1945.

-
Về chính trị hành chính: Năm 1862, hòa ước Nhâm Tuất được ký kết, Pháp đặt ách cai trị lên Sài Gòn và củng cố bộ máy cai trị, chủ trương xây dựng một nền chính trị “trực trị”, đồng hoá. Pháp tiến hành xây dựng nền hành chính ở Sài Gòn theo kiểu phương Tây: năm 1867, lập hội đồng thành phố Sài Gòn, hội đồng quản hạt Nam Kỳ. Để khẳng định vị trí trung tâm về chính trị, kinh tế, hành chính trong toàn miền, ngày 8.1.1877, tổng thống Pháp ký Sắc lệnh thành lập thành phố Sài Gòn là thành phố loại I của Pháp. Ngày 20.10.1879, thống đốc Nam kỳ ký Nghị định thành lập thành phố Chợ Lớn là thành phố loại II. Sài Gòn phát triển nhanh chóng về nhiều mặt, trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, giao lưu quốc tế. Ngày 12.11.1887, tổng thống Pháp ký Sắc lệnh chọn Sài Gòn làm thủ phủ liên bang Đông Dương. Sài Gòn lúc này đã trở thành một đô thị lớn nhất Đông Dương, một trung tâm nhiều mặt của cả miền và khu vực, mang dáng dấp phương Tây được Pháp xem như “Hòn ngọc Viễn Đông”. Dân số khoảng 10 vạn dân. 

-
Về kinh tế: Nền nông nghiệp tư bản chủ nghĩa hình thành với những đồn điền, trang trại cùng với quá trình tập trung ruộng đất vào tay tư bản Pháp và địa chủ. Nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa bước đầu định hình, chủ yếu là công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, chế biến, hàng tiêu dùng. Sài Gòn trở thành trung tâm kinh tế, trung tâm thương mại, xuất nhập khẩu của cả Đông Dương. Ngành xây dựng phát triển khá nhanh gắn với quá trình thiết lập bộ máy cai trị và xây dựng các cơ sở hành chính của Pháp. Hệ thống giao thông vận tải phát triển đồng bộ gắn với quá trình mở rộng đô thị Sài Gòn. 

-
Về xã hội: Cuối thế kỷ XIX, nhiều nhóm công nhân Việt Nam đầu tiên ra đời ở Sài Gòn đánh dấu xã hội có những biến đổi sâu sắc. Tiếp theo đó, tư bản châu Âu tăng cường đầu tư vào Sài Gòn, nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh dẫn đến số công nhân tăng lên rất nhanh, chiếm tỉ lệ khá đông trong xã hội và đã trở thành một giai cấp mới. Sang đầu thế kỷ XX, giai cấp công nhân tăng lên gấp đôi, là giai cấp cơ bản và chủ yếu trong xã hội Sài Gòn. Giai cấp công nhân Việt Nam ở Sài Gòn phát triển nhanh về số lượng và trưởng thành về chất lượng. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Pháp mở rộng chính sách kinh tế, tầng lớp tư sản Việt Nam xuất hiện và lớn dần về số lượng, quy mô trong đời sống kinh tế - xã hội, dần dần trở thành một giai cấp mới trong xã hội Sài Gòn.  

-
Về văn hoá-tư tưởng: Chữ quốc ngữ được phổ biến rộng rãi, trở thành công cụ của khoa học, văn học, giáo dục và hành chính; là vũ khí sắc bén chống Pháp trên mặt trận văn hóa-tư tưởng. Báo chí xuất bản bằng chữ quốc ngữ ra đời đầu tiên ở Sài Gòn vào năm 1865: tờ Gia Định báo. Sài Gòn trở thành trung tâm hoạt động báo chí của cả nước. Nghệ thuật phương Tây du nhập vào Sài Gòn, diễn ra quá trình “giao thoa” giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa phương Tây. Nhiều tôn giáo mới du nhập vào Sài Gòn: Cơ đốc giáo, Tin lành, Hồi giáo, Ấn Độ giáo. Đạo Cao Đài xuất hiện (07.10.1926). Sài Gòn là trung tâm tiếp nhận nhiều khuynh hướng tư tưởng mới.

3..3
Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Sài Gòn (1862-1945).

-
Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX. Suốt nửa thế kỷ này, nhân dân Sài Gòn liên tục đứng lên chống Pháp. Hàng loạt các cuộc đấu tranh của nhân dân dưới sự lãnh đạo của các sỹ phu yêu nước diễn ra: khởi nghĩa Trương Định, Nguyễn Ánh Thủ, Đề đốc Nguyễn Văn Bường, khởi nghĩa 18 thôn vườn trầu do Phan Văn Hớn và Nguyễn Văn Hóa lãnh đạo, khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Trí và Phan Xích Long… Dù thất bại, nhưng các cuộc khởi nghĩa đã nói lên tinh thần yêu nước quật cường, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất, dũng cảm, bền bỉ, mưu trí và sáng tạo của nhân dân.
-
Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân Sài Gòn những năm trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Các cuộc đấu tranh diễn ra sôi nổi, mang tính quần chúng rộng lớn với những đặc điểm, hình thức, nội dung phong phú, đa dạng… Trong đó, nổi bật nhất là phong trào công nhân diễn ra mạnh mẽ, lan rộng, trở thành “lá cờ đầu”, tấm gương cho nhân dân cả nứơc đứng lên đấu tranh.  

-
Phong trào đấu tranh của nhân dân Sài Gòn khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo. Các cuộc đấu tranh của nhân dân chuyển biến sâu sắc, từ tự phát sang tự giác, có tổ chức, kỹ luật, liên kết chặt chẽ giữa thành thị và nông thôn, giữa phong trào công nhân và nông dân, trí thức, giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Phong trào có quy mô ngày càng lớn, tính chính trị ngày càng cao, quần chúng tham gia đông đảo. Sài Gòn trở thành trung tâm, ngòi nổ, dẫn dắt phong trào đấu tranh cách mạng của cả nước.

*
Khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ cuối năm 1940: Trang sử vô cùng oanh liệt và đau thương của nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định: Ngày 23.11.1940, khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ, quần chúng cách mạng trong và ngoài thành phố tiến hành khởi nghĩa cướp chính quyền. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, cuộc khởi nghĩa chỉ diễn ra ở Hóc Môn, Gò Vấp, Thủ Đức, Nhà Bè và nhiều nơi khác vùng ven, phụ cận Sài Gòn. Từ ngày 23.11 đến 31.12.1940, Pháp đàn áp, khủng bố dã man, dìm cuộc khởi nghĩa trong biển máu.

*
Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn - 1945: Đêm 24.8.1945, các lực lượng xung kích: Thanh niên, Công đoàn, Binh sĩ… đồng loạt chiếm giữ các cơ quan công sở. Các đội tự vệ vũ trang chiếm các cây cầu, trục đường, làm chủ cửa ngõ ra vào thành phố bảo đảm cho lực lượng chính trị từ ngoại thành tiến vào trung tâm trong đêm 24.8. Khuya 24.08, cuộc khởi nghĩa cơ bản thành công, ta chiếm giữ được thành phố. Sáng 25.8.1945, một lực lượng chính trị đông đảo, hùng hậu có vũ trang ở ngoại thành Sài Gòn và các tỉnh lân cận rầm rộ kéo vào trung tâm thành phố, tạo thành cuộc biễu tình vũ trang lớn nhất trong lịch sử Sài Gòn. Tin khởi nghĩa ở Sài Gòn thắng lợi nhanh chóng ra đến Hà Nội, lan ra cả nước tác động đến những cuộc khởi nghĩa trong toàn miền Nam thành công trọn vẹn. 

4.
SÀI GÒN TRONG HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 
VÀ ĐẾ QUỐC MỸ (1945 - 1975).

4.1.
Sài Gòn trong 9 năm kháng chiến chống thực dân pháp (1945 - 1954).

-
Quân Pháp tái chiếm Sài Gòn, cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta. Sáng 23.9.1945, quân Pháp được quân Anh hậu thuẫn nổ súng đánh vào trung tâm thành phố, chiếm Ủy ban hành chính Nam bộ. Nhân dân Sài Gòn dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy, Thành ủy đã đứng lên đấu tranh, mở đầu cho Nam bộ kháng chiến. Nhân dân Sài Gòn đã tích cực, chủ động đấu tranh chống Pháp với khí thế sôi sục khắp nội thành và ngoại ô bằng đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị. Suốt 9 năm kháng Pháp, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn diễn ra liên tục không ngớt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đầy sáng tạo. Tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân Thành phố góp phần đánh thắng thực dân Pháp trên chiến trường Điện Biên Phủ.

-
Tình hình, đặc điểm Sài Gòn từ 1946 đến 1954: Suốt 9 năm này, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng khắp Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Dân cư từ các nơi dồn về đô thị với tốc độ khá nhanh. Năm 1943, Sài Gòn có 498.100 người, chiếm 9% dân số Nam kỳ, đến năm 1953 tăng lên 1.614.200 người, chiếm 27% dân số Nam kỳ. Sài Gòn giữ vị trí quan trọng về xuất nhập khẩu của cả miền, là đầu mối giao thương quốc tế của cả nước. Sài Gòn vẫn ở vị thế đô thị lớn nhất Nam Đông Dương “Hòn Ngọc Viễn Đông”, giữ vai trò, vị trí trung tâm nhiều mặt, tác động đến sự phát triển trong toàn miền Nam.

4.2.
Sài Gòn trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai (7/1954 - 4/1975).

-
Cuộc đấu tranh chống Mỹ và tay sai của nhân dân Sài Gòn: 

+
Đấu tranh chính trị: Diễn ra liên tục, quy mô, quyết liệt và sôi nổi, lôi kéo các giai cấp, tầng lớp, lực lượng xã hội tham gia với các phong trào công nhân, nông dân, trí thức và Phật giáo. Sài Gòn là trung tâm đấu tranh chính trị trong toàn miền Nam. Sự nhạy bén, tính sáng tạo của nhân dân thể hiện qua hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng, nội dung đúng đắn, thích hợp với từng thời kỳ. Đấu tranh chính trị trở thành mũi tiến công sắc bén ở đô thị, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi mùa xuân năm 1975

+
Đấu tranh vũ trang: Diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt và dữ dội cả trong và ngoài thành phố. Lực lượng vũ trang đánh thẳng vào các cơ quan đầu não, sào huyệt Mỹ-Ngụy với những trận đánh táo bạo, bất ngờ, gây tổn thất rất lớn, làm kẻ thù hoang mang, sợ hãi. Đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang có mối quan hệ mật thiết với nhau. Lực lượng chính trị là chỗ dựa quan trọng với những thắng lợi to lớn của lực lượng vũ trang.

-
Những biến đổi ở Sài Gòn trong 21 năm (1954-1975):

+
Tình hình chính trị và bộ máy cai trị tay sai ngụy quyền Sài Gòn trong 21 năm luôn bất ổn và thay đổi. Quá trình khủng hoảng kéo dài và cuối cùng sụp đổ của nền chính trị Sài Gòn là bởi tính chất phản động của nó nhưng nguyên nhân cơ bản và chủ yếu là sự lớn mạnh, phát triển không ngừng của phong trào chính trị quần chúng ở đô thị, của sự mở rộng, phát triển vùng giải phóng, chiến tranh du kích ở vùng ven, phụ cận Sài Gòn.

+
Kinh tế Sài Gòn thời kỳ này phát triển khá nhanh, phong phú và đa dạng trên nhiều ngành nghề khác nhau. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa có sự phát triển nhất định. Kinh tế Sài Gòn gắn bó chặt chẽ với Nam bộ và thế giới thông qua cảng Sài Gòn cùng hệ thống ngân hàng và thương mại phát triển. Sài Gòn trở thành trung tâm thương mại, thị trường trao đổi hàng hoá, chi phối toàn bộ hệ thống buôn bán cả miền và là trung tâm tài chính lớn; định hướng, kích thích sự phát triển của cả Nam bộ và Nam Đông Dương. 

5.
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRÊN ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
(4/1975 đến nay).

5.1
Thành phố 10 năm cải tạo, xây dựng và phát triển (1975-1985).

-
Ngày 2.7.1976, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khóa IV), trong phiên họp đầu tiên đã nhất trí thông qua nghị quyết chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”.

-
Thành phố khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố chính quyền cách mạng, trấn áp bọn tội phạm, phản động, nhanh chóng ổn định tình hình chính trị xã hội, lập lại trật tự an ninh và thực hiện công cuộc cải tạo, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. 

-
Thành phố tìm cách tháo gỡ khó khăn, chủ động tìm hướng đi mới thích hợp nhằm thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Những năm từ 1981 - 1982 trở đi là “đêm trước công cuộc đổi mới”. Thành phố với tinh thần cách mạng kiên cường, truyền thống năng động sáng tạo, với bản lĩnh của một Thành phố anh hùng đã mạnh dạn từng bước “bung ra”, thoát dần cơ chế cũ, rồi nhạy bén tìm tòi, năng động nghĩ ra những hướng đi mới để tiến tới “xé rào, đột phá” đưa sản xuất phát triển. Thực tiễn Thành phố “… trở thành căn cứ cho lãnh đạo Đảng có những quyết sách, để hoạch định mô hình phát triển kinh tế - xã hội kể từ Đại hội VI, tháng 12 năm 1986”; từ đó góp phần hình thành tư duy đổi mới quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước ta. 

5.2.
Thành phố 26 năm đổi mới, phát triển, hội nhập thế giới từ 1986 đến nay.

-
Trong 5 năm đầu đổi mới (1986-1990), kinh tế Thành phố từng bước phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm đạt 7,8%. GDP bình quân đầu người/năm tăng từ 384 USD năm 1984 lên 583 USD năm 1990. Đời sống vật chất của nhiều tầng lớp nhân dân được ổn định và bước đầu được cải thiện. Những chuyển biến kinh tế - xã hội của Thành phố trong 5 năm này là phù hợp, đáp ứng được thực tiễn và những điều kiện khách quan của Thành phố nên tạo ra những bước đột phá quan trọng trong cơ chế, chính sách kinh tế, góp phần hoàn thiện hơn nữa cơ chế, chính sách đổi mới kinh tế của đất nước.

-
10 năm tăng tốc phát triển để hội nhập kinh tế khu vực và thế giới (1991-2000). Thành phố tập trung phát triển những ngành kinh tế quan trọng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý dựa trên vị trí, tiềm năng, thế mạnh của Thành phố gắn với cơ cấu kinh tế vùng Nam bộ, cốt lõi là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm nhiều mặt. 10 năm này, kinh tế Thành phố tăng trưởng liên tục với nhịp độ rất nhanh. Năm 1995 là đỉnh điểm tốc độ tăng trưởng: đến 15,4% GDP, cao gấp 1,8 lần năm 1991, gấp 3 lần năm 1985. Trong 5 năm (1991-1995), tốc độ tăng trưởng bình quân GDP mỗi năm 12,6%. Đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của người dân từng bước được nâng lên. Năm 1996, bình quân thu nhập/người của Thành phố tăng lên 979 USD, đến năm 1999 là 1.230 USD, năm 2000 đạt đến 1.365 USD. Số hộ nghèo, đói giảm dần, số hộ khá giả, hộ giàu tăng lên. Văn hóa-giáo dục-y tế ngày càng phát triển. 

-
Thành phố phát triển nhanh, vững bước hội nhập thế giới và thể hiện vai trò, vị trí trung tâm Nam bộ và cả nước từ năm 2001 đến nay. Thành phố tiếp tục đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh, chủ động hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới. Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này là thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tăng dần tỉ trọng các ngành có giá trị kinh tế, hàm lượng chất xám cao. Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu là nhiệm vụ trọng tâm đối với kinh tế Thành phố. 10 năm qua, kinh tế Thành phố vẫn giữ nhịp độ phát triển cao, liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. GDP tăng liên tục, bình quân hàng năm đạt 11%. Thành phố hội nhập vào kinh tế khu vực, thế giới và luôn thể hiện, khẳng định vai trò, vị trí trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đầu tàu kinh tế quốc gia. Thu nhập bình quân/người năm 2005 tăng lên 1.800 USD, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2000; năm 2010 tăng xấp xỉ 3.000 USD, tăng gấp 1,8, lần năm 2005. Đời sống vật chất được nâng lên ở mức cao hơn. Đời sống văn hóa tinh thần phát triển ngày càng đa dạng. Những truyền thống tốt đẹp của nhân dân được vun đắp, phát triển thông qua các phong trào văn hóa - xã hội lớn của Thành phố phát triển rộng rãi, phổ biến trở thành mô hình chung cho cả nước. 

*
Tóm lại, thành phố Hồ Chí Minh 36 năm xây dựng và phát triển có những thuận lợi nhưng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. 36 năm phát triển với hai thời kỳ nối tiếp nhau của cách mạng Xã hội chủ nghĩa: trước và sau đổi mới năm 1986.

-
10 năm đầu sau giải phóng (1975-1985) là quá trình ổn định, khôi phục, xây dựng và bảo vệ Thành phố. Đây là thời kỳ Thành phố phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách: thiên tai, địch họa, kinh tế-xã hội yếu kém, những phức tạp và tàn dư của một đô thị lớn sau chiến tranh kéo dài. Thành phố phải đi lên bằng chính đôi chân và khối óc của mình trong điều kiện cơ chế cũ luôn gò bó, trói buộc, cản trở. Dù có sai sót, va vấp nhất định trong cải tạo, tiến hành cách mạng Xã hội chủ nghĩa nhưng với truyền thống năng động, sáng tạo, với bản lĩnh của một Thành phố anh hùng và với tinh thần trách nhiệm cao, lòng nhiệt tình cách mạng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thành phố đã vượt bao khó khăn, thử thách để luôn vươn tới. 10 năm là chặng đường lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mạnh dạn “có những bước đột phá, tháo gỡ những vướng mắc, đấu tranh và từng bước chiến thắng những trở lực của cơ chế cũ, làm sáng tỏ dần con đường đi và cách làm mới, tư duy mới, góp phần tích cực vào việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng”. Những kết quả đạt được của quãng đường 10 năm sau giải phóng, đặc biệt trong 5 năm trước đổi mới (1981-1985) là cơ bản, có ý nghĩa quan trọng, mở đường cho Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, sâu sắc về kinh tế-xã hội từ cuối năm 1986 trở đi. Bộ Chính trị (khóa IX) khẳng định: “Thành phố có những đóng góp quan trọng trong việc hình thành, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, mở cửa, hội nhập kinh tế nước ta vào kinh tế khu vực và thế giới”. 

-
Sau 25 năm đổi mới, phát triển, thành phố Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, xứng danh một Thành phố anh hùng, năng động sáng tạo. 

+
Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, liên tục trở thành đô thị lớn nhất nước, giữ vai trò, vị trí là trung tâm nhiều mặt của cả miền, cả nước và khu vực, là một trong những trung tâm chính trị quan trọng hàng đầu của quốc gia. Thành phố tập trung nguồn nhân lực đa dạng, dồi dào; đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao; đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực; tập trung năng lực sản xuất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

+
Với truyền thống năng động, sáng tạo, với tính cách văn hóa-con người của một vùng đất luôn dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, Thành phố là nơi đi đầu trong cả nước trên nhiều lĩnh vực. Thành phố là nơi đi đầu trong cả nước xóa bỏ cơ chế, chính sách quản lý kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu bao cấp, chuyển sang nền kinh tế hàng hóa thị trường nhiều thành phần, mở đường cho Đảng và Nhà nước ta thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước; góp phần quan trọng cho quá trình hình thành những suy nghĩ mới có tính đột phá, hình thành tư duy đổi mới, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng nền kinh tế hàng hóa thị trường của Đảng ta. Thành phố còn là nơi đi đầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tìm ra nhiều mô hình mới, cách làm ăn mới trên các ngành nghề kinh tế và nó trở thành mô hình học tập, vận dụng, phát triển chung cho cả miền, cả nước. 

+
Thành phố là nơi đi trước cả nước sản sinh, phát triển nhiều phong trào văn hóa - xã hội lớn, mang lại những kết quả tích cực và ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điển hình cho cả nước, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao, thể hiện bản chất của một Thành phố anh hùng, Thành phố nhân hậu, nghĩa tình, xứng đáng với Thành phố “Xã hội chủ nghĩa, văn minh và hiện đại”.

+
25 năm đổi mới, Thành phố trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả miền, giữ vai trò hạt nhân hậu thuẫn, thúc đẩy và lôi kéo vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển, tạo thành vùng kinh tế chiến lược của quốc gia có tốc độ phát triển nhanh, 11% GDP hàng năm. Thành phố còn là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, ngân hàng, tài chính, tiền tệ, bưu chính viễn thông… lớn nhất nước, là đầu mối giao thông vận tải cả miền, cửa ngõ giao thương và giao lưu quốc tế với kim ngạch xuất khẩu chiếm bình quân hàng năm trên 40% cả nước và chiếm 77% của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

+
25 năm đổi mới, Thành phố trở thành trung tâm văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo - y tế của cả miền, cả nước. Cơ sở vật chất, tiềm năng, thế mạnh và đội ngũ cán bộ của các lĩnh vực này ngày càng lớn mạnh và có vai trò ảnh hưởng, chi phối trong toàn vùng. Thành phố là trung tâm giáo dục, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trên nhiều lĩnh vực cho cả miền, cả nước, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các tỉnh thành xung quanh và cũng là nơi cung cấp, đóng góp một lượng lớn cán bộ cho Trung ương.

+
Thành phố duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, đầu kéo kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sức mạnh kinh tế Thành phố trở thành sức mạnh kinh tế cả nước. Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhận định:“… mỗi thuận lợi hay khó khăn, mỗi thành công hay không thành công, mỗi bước đi nhanh hay chậm, bền vững hay thiếu bền vững của Thành phố đều có ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp phát triển chung của khu vực và cả nước…”. 25 năm đổi mới, phát triển, Thành phố đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của khu vực và cả nước với gần 20% tổng sản phẩm GDP, gần 30% giá trị sản phẩm công nghiệp, trên 40% kim ngạch xuất khẩu, trên 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Cứ trung bình Thành phố tăng trưởng 1% GDP làm cho cả nước tăng được 0,2% GDP, 0,3% giá trị sản xuất công nghiệp, 0,4% kim ngạch xuất khẩu, 0,3% nguồn thu ngân sách…


36 năm nhìn lại, quá trình phấn đấu, trưởng thành, những thành quả đạt được, những đóng góp của Thành phố thật to lớn, thật xứng đáng với danh hiệu “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÀNH PHỐ ANH HÙNG”.

* Câu hỏi:

1. Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò, vị trí như thế nào đối với Nam bộ và cả nước trong lịch sử hình thành, phát triển? 

2. Đồng chí cho biết qua lịch sử hình thành, phát triển, nhân dân Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo như thế nào?

NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ-XÃ HỘI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. NGUYỄN THÀNH NAM

A.
MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

*
Mục đích:

-
Học viên hiểu được những đặc điểm cơ bản của các yếu tố địa lý tự nhiên và kinh tế – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.  

-
Nhận thức được những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố địa lý tự nhiên, kinh  tế – xã hội tạo ra nguồn lực cho sự phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Những tiềm năng, thế mạnh của nguồn lực thành phố Hồ Chí Minh.

*
Yêu cầu: 

-
Học viên suy nghĩ, nhận định, đánh giá những đặc điểm, tính chất của nguồn lực tự nhiên và kinh tế – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.

-
Nhận thức vai trò, vị trí và những tác động, ảnh hưởng của nguồn lực tự nhiên, kinh tế – xã hội đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh.

B.
KẾT CẤU NỘI DUNG, XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA BÀI:

Bài Nguồn lực tự nhiên và kinh tế – xã hội của thành phố Hồ Chí Minh được bố cục thành 2 mục chính như sau:

1.
Các yếu tố địa lý tự nhiên cơ bản của thành phố Hồ Chí Minh.

2.
Các yếu tố địa lý kinh tế – xã hội.

*
Trọng tâm của bài: Nằm ở các tiểu mục 1.1, 1.3 và 2.2.

Tiểu Mục 1.1 và 1.3: Xác định vị trí địa lý và hệ thống sông ngòi tạo ra những tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực cho sự phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Tiểu Mục 2.2: Xác định đặc điểm, tính chất và vai trò, vị trí quan trọng về nguồn lực con người cho sự phát triển nhanh, bền vững TP. Hồ Chí Minh. 

C.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- 
Phương pháp thuyết trình.

- 
Phương pháp đặt vấn đề, đối thoại, trao đổi với học viên.

-
Sử dụng giáo án điện tử, máy chiếu.

-
Chia nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình by.

D.
TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN, GIẢNG:

1.
Giáo trình môn học: Nguyễn Sỹ Nồng (chủ biên), Môn học về thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, (10-2008).

2.
Trần Văn Giàu (chủ biên), Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1: Lịch sử, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1987.  

4.
http://www.Hochiminhcity.gov.vn
E.
NỘI DUNG CỤ THỂ:

Tìm hiểu, nghiên cứu nguồn lực thành phố Hồ Chí Minh là tập trung tìm hiểu đặc điểm các yếu tố địa lý tự nhiên và kinh tế – xã hội tạo ra những thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh, tác động đến sự phát triển của Thành phố.

1.
CÁC YẾU TỐ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN.

1.1.
Vị trí – địa hình.
-

Nằm ở vị trí trung tâm Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò gắn kết, nối liền Đông – Tây Nam bộ với nhau, tạo ra những động lực quan trọng, tác động, thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên nhiều mặt cả Nam bộ. Thành phố có nhiều thuận lợi trong sự phát triển chung của cả khu vực và cả nước. 

-

Ở vào vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á, Thành phố nằm trong tổng thể sự vận động phát triển của khu vực Đông Nam Á (lục địa và hải đảo) - nối liền Nam Á và Đông Bắc Á. Thành phố có những thuận lợi quan trọng phát triển mạnh ra bên ngoài, gắn kết phát triển của Đông Nam Á và cả châu Á. 

-

Nằm ở vị trí chiến lược - trên hành lang của trục lộ giao thông hàng hải quốc tế nối liền Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương, thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng, thế mạnh rất lớn để phát triển phong phú, đa dạng về kinh tế biển. 

-

Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng địa hình đồng bằng châu thổ phù sa, lưu vực sông Đồng Nai - Bến Nghé – Cửu Long. Một vùng đồng bằng trũng, thấp và tương đối bằng phẳng. Đây là cơ sở địa lý tự nhiên hết sức quan trọng, tạo ra những tiềm năng, thế mạnh cho quy hoạch, phát triển về mặt đô thị.

1.2.
Khí hậu.
-

Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng thể Nam bộ mang tính chất và chịu tác động, ảnh hưởng rất mạnh bởi khí hậu nhiệt đới, gió mùa, cận xích đạo. 

-

Nằm trên bao lơn của biển đông, phía Nam kéo dài, hướng vào vịnh Thái Lan nên khí hậu Thành phố còn chịu ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ bởi đặc điểm, tính chất khí hậu hải dương khá rõ và đậm nét. 

-

Những yếu tố và đặc điểm khí hậu trên đã mang đến cho Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh trở thành một vùng đất có những thuận lợi cơ bản, đưa đến sự phát triển nhanh và liên tục trong suốt lịch sử hơn 300 năm.

1.3.
Sông ngòi – kênh rạch.
-

Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống sông ngòi - kênh rạch dày đặc, chia thành vô số những nhánh lớn, nhỏ chằng chịt, chảy lan tỏa khắp đồng bằng.

      -

Hệ thống sông - rạch thành phố Hồ Chí Minh ăn thông, gắn liền với nhau, nối vào hệ thống sông ngòi, kênh rạch Nam bộ, tạo ra mối liên hệ, gắn bó mật thiết trong sự phát triển, trao đổi hai chiều toàn vùng Đông và Tây Nam bộ. 

      -

Dòng sông chính Sài Gòn có độ sâu khá tốt, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và quy hoạch, phát triển đô thị. 


Với 3 đặc điểm cơ bản trên, hệ thống sông ngòi-kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh tạo ra nhiều tiềm năng, thế mạnh cho sự phát triển toàn diện trên nhiều mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái, quy hoạch phát triển đô thị…

1.4.
Hệ sinh thái. – thổ nhưỡng.
-

Hệ sinh thái - thổ nhưỡng thành phố Hồ Chí Minh có đặc điểm phong phú, đa dạng, vừa mang yếu tố sinh thái - thổ nhưỡng của vùng đất rừng Đông Nam bộ, lại vừa mang yếu sinh thái - thổ nhưỡng của vùng duyên hải Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Đặc điểm cơ bản này tạo ra thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. 

-

Hệ sinh thái – thổ nhưỡng thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng, tác động rất lớn đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quá trình quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng – thiết kế hạ tầng cơ sở… 

2.
CÁC YẾU TỐ ĐỊA LÝ KINH TẾ – XÃ HỘI.
2.1.
Hệ thống hạ tầng cơ sở.
-

Hệ thống hạ tầng cơ sở thành phố Hồ Chí Minh phát triển mang tính quy mô, đồng bộ và toàn diện với hệ thống giao thông vận tải, kho tàng, bến bãi, hệ thống nhà hàng, khách sạn, dịch vụ, du lịch, cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông phát triển. Đây là cơ sở, yếu tố quan trọng cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh chóng, toàn diện, đa dạng nền kinh tế.

-

Hệ thống giao thông vận tải có tính đồng bộ, đa dạng: đường bộ, đường sắt, đường thủy – hàng hải, đường hàng không… phát triển nhanh, hiện đại, liên hoàn, gắn kết, nối liền trong toàn miền, cả nước, khu vực và thế giới.

2.2.
Con người – nguồn nhân lực.

-

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị có con người - nguồn nhân lực tập trung, dồi dào, phong phú, đa dạng và chất lượng cao. Lực lượng lao động của Thành phố bao gồm cả lao động phổ thông và lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao, lao động chất xám chiếm tỉ lệ rất lớn trong cả nước. Đây là sức mạnh phát triển , là nguồn vốn quý báu của thành phố Hồ Chí Minh.

-

Con người - nguồn nhân lực thành phố Hồ Chí Minh có sức cạnh tranh rất lớn so với các đô thị, tỉnh - thành trong cả nước. Do đó, con người - nguồn nhân lực Thành phố có tính siêng năng, cần cù, thông minh, năng động sáng tạo.

-

Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động chuyên môn tay nghề giỏi… bởi một hệ thống giáo dục – đào tạo với mạng lưới đại học, cao đẳng, dạy nghề quy mô về số lượng, tiên tiến về chất lượng và trang bị cơ sở vật chất hiện đại.

*
Câu hỏi:

1.
Nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh được tạo ra bởi những yếu tố cơ bản nào? Theo đồng chí, nguồn lực nào mang tính quyết định đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cần làm gì để phát triển nguồn lực đó?

KINH TẾ SÀI GÒN -

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ThS. HUỲNH VĂN SINH

A.
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
*
Mục đích:
-
Hiểu được những đặc điểm phát triển của các ngành nghề kinh tế Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh qua quá trình phát triển của từng thời kỳ lịch sử.

-
Thấy được những đặc điểm, vai trò vị trí và những thuận lợi (tiềm năng, thế mạnh) và khó khăn, thách thức của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

-
Nhận thức được phương hướng, mục tiêu và biện pháp phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

*
Yêu cầu:

-
Nâng cao hơn nữa ý thức  và trách nhiệm của người cán bộ công chức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế Thành phố đối với công cuộc CNH-HĐH của đất nước ta hiện nay.

-
Góp phần tuyên truyền, củng cố về vị trí vai trò đầu tàu của kinh tế  Thành phố trong tổng thể nền kinh tế quốc gia (nơi xuất hiện sớm nền kinh tế hàng hóa, khu kinh tế trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chỉ số tăng trưởng luôn ổn định, tỉ trọng GDP cao nhất nước,...).

B.
KẾT CẤU NỘI DUNG, XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA BÀI:

Bài Kinh tế Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh được bố cục thành 2 mục chính sau:

I.
Kinh tế Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển.

II.
Đặc điểm, thuận lợi, thời cơ-thách thức và phương hướng phát triển của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

*
Trọng tâm của bài: Nằm ở các chương, mục quan trọng sau:
Mục 1, 3 (Chương II): Đặc điểm, vai trò vị trí, tiềm năng, thế mạnh của kinh tế Hồ Chí Minh; Phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển.

C.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-
Phương pháp thuyết trình.

-
Phương pháp đối thoại, trao đổi với học viên.

-
Sử dụng giáo án điện tử, máy chiếu.

D.
TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN, GIẢNG:

1. Nguyễn Sĩ Nồng (chủ biên-2008), Môn học về thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Trần Văn Giàu (1987), Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, tr. 157-162, 187-191, 213, 260-262.

3. Ủy Ban Nhân dân Tp.HCM-Viện Kinh tế (2005), Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 30 năm xây dựng và phát triển (1975-2005), tr. 17-37, 59-85, 88-99, 307-313.

4. http://www.hochiminhcity.gov.vn/index_cityweb.

E. NỘI DUNG CỤ THỂ:

Tìm hiểu, nghiên cứu kinh tế Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh cần dựa trên nền tảng chung về học thuyết kinh tế chính trị học, lịch sử kinh tế Việt Nam. Việc tìm hiểu cần có cái nhìn tổng thể và toàn diện về tiến trình hình thành và phát triển của kinh tế Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh trong suốt hơn 310 năm qua chính là nơi xuất hiện nền kinh tế hàng hóa sớm, thoát khỏi nền kinh tế ”tự cung, tự cấp”, ”tiểu nông” của nền kinh tế nông nghiệp truyền thống, hình thành một nền kinh tế năng động nhất nước cả trong quá khứ cũng như hiện tại.
I. Kinh tế Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển.

1. Thời kỳ từ khi người Việt khai hoang lập ấp đến 1975.

1.1. Kinh tế Sài Gòn thời kỳ phong kiến nhà Nguyễn (1698 - 1859). 
-
Nông nghiệp: Diện tích ruộng đất tăng nhanh, nền nông nghiệp trồng lúa phát triển, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Chế độ tư hữu về ruộng đất phát triển, nông dân bị phân hóa thành 2 tầng lớp : chủ ruộng và điền nô.
-
Thủ công nghiệp: Các ngành nghề TCN ra đời, phát triển ngày càng chuyên môn hóa và gắn với văn hóa của người Việt. Các ngành nghề TCN phục vụ chiến tranh phát triển mạnh.

-
Thương mại, tiền tệ và thuế khóa: Phát triển mạnh ở thời kỳ này. Chợ phát triển thành hệ thống. Sài Gòn là trung tâm mua bán, trao đổi hàng hóa sầm uất nhất Nam Đông Dương. Tiền tệ và thuế khóa ra đời, nền kinh tế phát triển nhanh.

1.2.
Kinh tế Sài Gòn thời kỳ Pháp thuộc (1859-1945).

-
Nông nghiệp: Nền nông nghiệp phát triển theo hướng xuất khẩu. Mô hình kinh tế trang trại TBCN hình thành và phát triển. Trong nền nông nghiệp Sài Gòn, hình thành 2 vùng chuyên canh.

-
Công nghiệp-thủ công nghiệp: Nền công nghiệp TBCN bắt đầu xác lập ở SG có mối liên hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp Nam bộ. CN điện-nước ra đời và phát triển gắn với quá trình phát triển đô thị. CN xây dựng phát triển gắn với quá trình phát triển kiến trúc, mỹ thuật và nghệ thuật điêu khắc phương Tây.
-
Thương mại-dịch vụ-giao thông vận tải: Các hoạt động thương mại (đặc biệt là ngoại thương) đều nằm trong tay tư bản Pháp và Hoa kiều. Hệ thống GTVT ở Sài Gòn thời Pháp phát triển: Theo hướng từ trong ra ngoài, gắn với quá trình mở rộng, phát triển đô thị. Chủ yếu theo hướng Bắc-Nam.

1.3.
Kinh tế Sài Gòn thời kỳ 1954 – 1975.

-
Công nghiệp-thủ công nghiệp: Nền công nghiệp TBCN phát triển với sự gia tăng số lượng, quy mô cơ sở công nghiệp. Các ngành công nghiệp phục vụ quân đội  chiến tranh phát triển nhanh, làm thay đổi hẵn bộ mặt công nghiệp ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

-
Thương mại: Phát triển mạnh, hàng hóa dồi dào, ngoại thương ở Sài Gòn giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng đối với kinh tế cả miền Nam và vùng Nam Đông Dương. 

-
Dịch vụ, ngân hàng, tài chính, tín dụng: Hệ thống ngân hàng được tổ chức chặt chẽ từ trung ương xuống cơ sở, có mối quan hệ mật thiết với hệ thống ngân hàng thế giới.

-
Hệ thống giao thông vận tải: Đường bộ phát triển mạnh ra vùng ngoại vi và phụ cận SG. Phương tiện vận tải trong nội thành được cơ giới hóa. Đường hàng không hình thành và ngày càng phát triển. 

2.
Thời kỳ từ năm 1975 đến nay. 

2.1.
Tình hình phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 – 1985.

-
Kinh tế Thành phố đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, năng động và nhạy bén, tìm cách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đời sống, xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, hành chính bao cấp chuyển sang cơ chế quản lý hạch toán kinh tế và kinh doanh XHCN. Thành phố đã có bước phát triển về kinh tế, ổn định xã hội. 

-
10 năm này, chủ yếu là giai đoạn chống đỡ, giải quyết những công việc bức bách trước mắt, chưa bước vào thời kỳ phát triển mạnh, tăng trưởng kinh tế chưa đáp ứng được các yêu cầu của dân sinh. Từ cuối năm 1985 kinh tế – xã hội của Thành phố đứng trước những thử thách nghiêm trọng, đặt ra những vấn đề vừa cấp bách vừa cơ bản, đòi hỏi phải tập trung sức lực, trí tuệ để giải quyết, đòi hỏi phải thống nhất cao về quan điểm trong Đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương.
2.2.
Tình hình kinh tế thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến nay.
-
Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vào cuối năm 1986 đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ và mạnh mẽ nhằm ổn định tình hình kinh tế – xã hội, vượt qua khủng hoảng, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết để đẩy mạnh công nghiệp hóa, thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành phần vận hành trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN.

-
Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển. Kinh tế nhà nước được sắp xếp lại theo chương trình trọng điểm, hoạt động có hiệu quả hơn. Kinh tế tập thể từng bước được củng cố. Kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng khá. Sự năng động, sáng tạo trong hoạt động kinh tế Thành phố được phát huy, đóng góp tích cực vào sự phát triển Thành phố. Vị trí vai trò trung tâm kinh tế của Thành phố đối với khu vực và cả nước tiếp tục được khẳng định. Song, kinh tế Thành phố cũng bộc lộ những yếu kém của trong giai đọan này ”Chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm; hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh chưa cao”.

II.
Đặc điểm, thuận lợi, thời cơ-thách thức và phương hướng phát triển của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

1. Đặc điểm, thế mạnh của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.



Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, đầu tàu kinh tế quốc gia, nằm trong khu kinh tế trọng điểm phía Nam của đất nước, có những đặc điểm riêng so với các địa phương khác: 

-
Trước hết, Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh sớm đi vào kinh tế hàng hoá, sớm phát triển kinh tế thị trường. 

-
Sự phát triển toàn diện của nền kinh tế Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 300 năm qua là liên tục, dù là chiến tranh hay hoà bình, dù là thực dân cũ hay thực dân mới, dù là thời bao cấp hay thời đổi mới. 

-
Nền kinh tế Thành phố là kinh tế ”mở”, gắn kết với khu vực và quốc tế. Do điều kiện địa lý lịch sử và giao lưu mà kinh tế Thành phố phát triển trong sự quan hệ chặt chẽ với kinh tế của miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Thường xuyên quan hệ trực tiếp với kinh tế quốc tế. Sự phát triển kinh tế Thành phố không chỉ là yêu cầu nội tại mà còn giữ vai trò động lực, vai trò đầu tàu cho cả khu vực.

2. Thời cơ và thách thức của thời kỳ phát triển mới.

-
Thời cơ lớn nhất đối với chúng ta là sự mở rộng mạnh mẽ thị trường rộng lớn và đa dạng của các nước trên thế giới đối với sản phẩm của nền kinh tế Việt Nam. Sự ra đời của hệ thống thông tin toàn cầu, cần khai thác ngay thành quả của công nghệ thông tin nhằm sớm nhanh chóng và tiếp cận hiệu quả đến với nền kinh tế tri thức.

-
Với hạ tầng cơ sở tốt, TP.HCM có đủ tiềm năng trở thành trung tâm tài chính của cả nước và khu vực cũng như ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. 

-
Hiện tại, cơ cấu kinh tế trên địa bàn Thành phố đang giảm dần sức cạnh tranh; các ngành công nghiệp chủ yếu mang tính chất của một nền sản xuất gia công dựa vào nguồn tài nguyên ngoại nhập và lương thực, thực phẩm trong nước với hàm lượng giá trị gia tăng trong cơ cấu giá trị sản phẩm rất thấp. Những vấn đề trên đã được Thành phố nhìn thấy từ nhiều năm qua và đã đề ra các chương trình mục tiêu chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế, nhưng do thiếu các giải pháp, biện pháp và sự tập trung nguồn lực đủ mạnh khả dĩ tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng cạnh tranh, nên chưa mang lại kết quả.

-
Tái cấu trúc kinh tế là đòi hỏi cấp bách của TP.HCM trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Đây là việc phải làm để TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và thực sự là thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015, sớm hơn 5 năm so với các địa phương khác trong cả nước. Tuy nhiên, quá trình thực hiện không hề đơn giản: qui mô kinh tế nhỏ bé, trình độ nền kinh tế còn thấp, khoa học công nghệ lạc hậu, năng lực quản lý còn yếu.  

3. Phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển.

-
Chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển: Đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

-
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế không chỉ chú trọng đến số lượng, mà đặt trọng tâm vào chất lượng của tăng trưởng và phát triển. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với công bằng và tiến bộ xã hội, cải thiện môi trường sống, bố trí lại dân cư theo quy hoạch và xây dựng đô thị văn minh. 

-
Thông qua các chương trình mục tiêu hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chuyển dịch sang các ngành công nghiệp hiện đại, kỹ thuật cao, những ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu; phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, nhằm tạo sự chuyển biến về chất cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

-
Thành phố tiếp tục mở rộng đầu tư phát triển trên địa bàn theo hướng xã hội hóa; khai thác có hiệu quả các công cụ và hình thức huy động vốn thông qua thị trường vốn trên địa bàn để đầu tư phát triển. Nguồn vốn đầu tư của ngân sách chủ yếu tập trung vào các chương trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án về phát triển đô thị và phục vụ cho mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư trên tất cả các lĩnh vực kinh tế và dịch vụ đô thị.

*)
Một số giải pháp lớn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới gồm:

-
Một là, khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, tăng năng suất tổng hợp, tiến bộ khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao.

-
Hai là, tiếp tục thúc đẩy phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ: tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm; thương mại; vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng - hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu; bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin - truyền thông; kinh doanh tài sản - bất động sản; dịch vụ thông tin tư vấn, khoa học - công nghệ; du lịch; y tế; giáo dục - đào tạo. 

-
Ba là, tiếp tục tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao: cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm và các ngành công nghệ sinh học, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp phụ trợ. 

-
Bốn là, phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá kiểng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển. Chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp.

-
Năm là, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng để phát triển các thành phần kinh tế; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước; bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, thông tin công nghệ và thị trường. Phát triển đồng bộ 5 loại thị trường chính yếu: tài chính, hàng hóa - dịch vụ, công nghệ, bất động sản, lao động; đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý Nhà nước trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát huy vai trò của thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

-
Sáu là, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy đội ngũ trí thức để khoa học - công nghệ thực sự là động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng; bổ sung cơ chế, chính sách ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch; Phát triển thương mại điện tử; các mô hình phân phối, giao dịch hiện đại vào hoạt động thương mại. Quy hoạch phát triển trung tâm hội chợ triển lãm thương mại có tầm cỡ khu vực.

-
Bảy là, tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch - kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị. Nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị theo hướng xã hội hóa.

-
Tám là, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học - công nghệ, gắn kết giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và sản xuất - kinh doanh. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Tăng đầu tư để phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng những trung tâm khoa học công nghệ tiêu biểu. Có chính sách bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng các chuyên gia khoa học - công nghệ trong và ngoài nước. 

*
Câu hỏi:
1. Việc hình thành và phát triển 12 KCN, 3 khu chế xuất tại thành phố ta đã đóng góp rất nhiều vào thành quả chung cho nền kinh tế thành phố trong thời gian qua, nhưng cũng mang lại một số hiểm họa tiềm ẩn cho cộng đồng. Vậy hiện tại nổi lên vấn đề đó là gì cho các KCN và KCX?

2. Đồng chí hãy phân tích, trình bày đặc điểm, vai trò vị trí của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đối với Nam bộ và cả nước? Hãy phân tích, chứng minh thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước? Theo đồng chí, cần làm gì để phát huy vị trí trung tâm kinh tế của Thành phố?

VĂN HÓA, CON NGƯỜI SÀI GÒN -

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ThS. HUỲNH VĂN SINH

A.
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 
*
Mục đích: 

-
Nhận thức được văn hóa, tính cách con người Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh là một bộ phận của văn hóa Việt Nam và được hình thành trên nền văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam.

-
Nắm được những đặc trưng cơ bản về quá trình phát triển và cơ sở hình thành văn hóa, tính cách con người Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh, một số nội dung tính cách con người Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh.

-
Hiểu được phương hướng xây dựng, phát triển văn hóa Tp. Hồ Chí Minh trong điều kiện mới hiện nay. Trên cơ sở đó, có kế hoạch và vận dụng cụ thể vào công tác chuyên môn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

*
Yêu cầu:

-
Nâng cao hơn nữa lòng tự hào, ý thức  và trách nhiệm của người cán bộ công chức trong sự nghiệp xây dựng và phát huy các yếu tố văn hóa thành phố luôn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

-
Góp phần tuyên truyền trong nhân dân Thành phố, nhất là thế hệ trẻ nhằm tôn vinh và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc trưng củaThành phố trong quá trình xây dựng, phát triển Thành phố hiện nay.

B.
KẾT CẤU NỘI DUNG, XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM CỦA BÀI:

Bài Văn hóa, con người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh được bố cục thành 3 mục chính sau:

I. Quá trình phát triển và những yếu tố tác động đến sự hình thành văn hóa, tính cách con người Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh.

II. Một số nội dung tính cách con người Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh.

III. Phương hướng phát triển văn hóa thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

*
Trọng tâm của bài: Nằm ở các chương, mục quan trọng sau:
Mục 1, 2, 3 (Chương II): Yêu nước nồng nàn, kiên cường chống ngoại xâm; Tính linh hoạt, năng động, sáng tạo; Tính trọng nghĩa, khinh tài.
C.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-
Phương pháp thuyết trình.

-
Phương pháp đối thoại, trao đổi với học viên.

-
Sử dụng giáo án điện tử, máy chiếu.

D.
TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN, GIẢNG:

1. Nguyễn Sĩ Nồng (chủ biên-2008), Môn học về thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Trần Văn Giàu (1987), Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, tr. 235-238; 243-247; 262; 323; 391.

3. http://www.hochiminhcity.gov.vn/index_cityweb.

E.
NỘI DUNG CỤ THỂ:

Tìm hiểu, nghiên cứu Văn hóa, con người Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh cần dựa trên nền tảng chung văn hóa truyền thống Việt Nam và vùng văn hóa Nam Bộ (tính thống nhất, đa dạng và khu biệt của từng vùng văn hóa). Việc tìm hiểu cần có cái nhìn tổng thể và toàn diện về tiến trình hình thành và phát triển của văn hóa, con người Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh trong suốt hơn 310 năm qua với vai trò chủ thể của bao lớp lưu dân người Việt được tiếp nối từ cái nôi văn hóa sông Hồng nghìn năm văn hiến. 

I.
Quá trình phát triển và những yếu tố tác động đến sự hình thành văn hóa, tính cách con người Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh.

1.
Quá trình phát triển văn hóa, con người Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh.

1.1.
Trước khi người Việt đến khai hoang lập ấp.

-
Thời tiền sử: (trước công nguyên), xuất hiện sớm lớp văn hoá Đồng Nai. Văn hoá Đồng Nai được minh chứng qua những di chỉ khảo cổ ở thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận: Các tộc người bản địa ở đây trình độ phát triển còn hạn chế (Mạ, Stiêng, M’Nông, K’Ho,...),  với những nước nhỏ (Bà Lịa, Xương Thành Tinh, Đốn Tốn, Xích Thổ,…).

-
Thời sơ sử (đầu công nguyên đến khi người Việt khai hoang lập ấp) xứ Sài Gòn đã chịu ảnh hưởng văn hoá Óc Eo (Phù Nam),  văn hoá Angkor (Chân Lạp). Tuy nhiên, về cơ bản những tộc người bản địa ở đây vẫn sống tự trị và giữ những phong tục, tập quán, những đường nét văn hoá riêng. Từ thế kỷ thứ III sau công nguyên xứ Đồng Nai, xứ Sài Gòn một phần chịu sự tác động văn hóa Chăm Pa (Chiêm Thành).

1.2.
Giai đoạn khai phá hình thành tính cách con người Sài Gòn.

-
Cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, lưu dân người Việt đến khai hoang lập ấp ở xứ Đồng Nai – Sài Gòn. Họ mang theo truyền thống văn hoá Đại Việt, sống bao dung, hài hoà với bộ phận người Minh Hương, các tộc người bản địa, dần dần hình thành những tính cách văn  hoá, con người của vùng đất mới. 

-
Khi chúa Nguyễn lập đơn vị hành chính trên vùng đất Đồng Nai-Bến Nghé (1698), người Việt đã đến đây sinh sống. Họ vẫn bảo lưu các giá trị văn hóa đất Tổ, đồng thời cũng bỏ đi một số tập tục không phù hợp của văn hoá phong kiến Bắc Hà để hình thành tính cách văn hoá Gia Định - Sài Gòn. Cuối thế kỷ thứ XVIII, chúa Nguyễn sau là Triều Nguyễn đã bước đầu xác lập và chủ động đưa Nho học vào hệ thống giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng nền văn hoá, tính cách con người xứ Sài Gòn – Gia Định. Văn hóa Việt giữ vai trò chủ thể.

1.3.
Văn hóa, con người Sài Gòn phát triển trong thời kỳ mở rộng giao lưu, hội nhập và lan tỏa.

-
Khi Sài Gòn bị thực dân Pháp xâm lược, văn hóa, con người Sài Gòn cũng có những phát triển quan trọng. Trong lúc vẫn giữ cái gốc văn hoá Việt, người Sài Gòn cũng đi đầu tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hoá phương Tây: Từ chữ viết, triết học, tư tưởng, mỹ thuật, kiến trúc, văn chương... đến nếp sống cái ăn, cái mặc, cái ở. Chuyển từ văn hoá nông nghiệp thành văn hóa công nghiệp. 

-
Trong thời kỳ đế quốc Mỹ xâm lược, chúng đã đưa vào Miền Nam- Sài Gòn lối sống thực dụng, tự do cá nhân, duy tâm, duy lý, sùng bái vật chất, bao lực, hưởng thụ, sống buông thả... Tuy nhiên, với bản lĩnh văn hoá của mình, người Sài Gòn đã biết tìm cách hạn chế những mặt tiêu cực, đồi trụy, văn hoá Mỹ và chọn lọc tiếp thu những mặt tích cực như khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, nếp sống kỷ cương tôn trọng pháp luật,... 

-
Từ 1975 đến nay, xây dựng phát triển đất nước dù là giai đoạn khủng hoảng hay giai đoạn đổi mới, con người Sài Gòn cũng giữ vững những cốt cách văn hoá của mình, tiếp tục xây dựng nền văn hoá mới, con người mới, xứng đáng là nơi hội tụ văn hoá và lan tỏa văn hoá, xứng đáng là một trung tâm văn hoá của cả nước và khu vực.

2.
Các yếu tố tác động đến việc hình thành, phát triển của văn hóa, tính cách con người thành phố Hồ Chí Minh.

2.1.
Điều kiện tự nhiên.

-
Sài Gòn-Gia Định là một địa bàn dễ làm ăn sinh sống (khí hậu, thổ nhưỡng ôn hòa, ít bão tố), giúp phát huy hành trang văn hóa lúa nước. Song, phải khai phá, thích ứng và cải tạo để trở thành vùng giàu tiềm năng, thuận lợi phát triển văn hóa-kinh tế.

-
Sài Gòn – Gia Định là vùng đất thuộc xứ nóng, sông nước, kênh rạch chằng chịt. tạo nên những nét khu biệt văn hóa so với với vùng xuất phát: cách ăn, mặc, nét ở và phương tiện đi lại; cấu trúc văn hóa “Làng” truyền thống cũng thay đổi.

2.2.
Yếu tố về dân cư, văn hóa các tộc người sinh sống trên địa bàn Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh.

-
Người Việt đến khai hoang lập ấp ở vùng đất mới đã tiếp thu chọn lọc “văn hoá Đồng Nai” của người Stiêng, người Mạ... với phương thức canh tác lúa rẫy, rồi văn hoá người Khmer, người Chăm.

-
Người Việt đến xứ Sài Gòn, Đồng Nai đã sống thuận hoà và bổ sung cho mình văn hóa người Hoa Minh hương, những người có tri thức, có vốn, có tay nghề, có kinh nghiệm quản lý. Tuy nhiên chủ thể văn hoá Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh vẫn là người Việt ,vẫn là văn hoá dân tộc Việt Nam. Dù là những người Việt đến khai hoang lập ấp từ thế kỷ XVI, XVII hay người Việt đến “ nhập cư” suốt trong tiến trình lịch sử cả đến ngày nay đều là những người năng động, sáng tạo, muốn tìm cái mới, những người tiêu biểu, những tinh hoa của dân tộc.

2.3.
Yếu tố kinh tế.

-
Người Việt đến Sài Gòn mang sẵn trong mình truyền thống văn minh lúa nước, với những điều kiện về kinh tế nông nghiệp thuận lợi đã tạo cho con người Sài Gòn những tâm lý tính cách khác với vùng đất Tổ, thoát khỏi “tự cung-tự cấp”, kinh tế thương mại phát triển sớm. 

-
Chính hoạt động ngoại thương nhộn nhịp tạo cho Sài Gòn sớm trở thành nơi “đại đô hội nhất nước”. Con người Sài Gòn sớm nắm bắt được văn minh công nghiệp, văn hóa Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh dần dần dựa trên nền tảng sản xuất công nghiệp, công nghiệp hiện đại.

2.4.
Yếu tố giao lưu văn hóa.

-
Sài Gòn là nơi hội tụ, giao lưu văn hóa với các vùng, các miền, các khu vực và các nước trên thế giới. Tinh hoa văn hóa mọi miền của đất nước cũng như trên thế giới tới Sài Gòn được thu nạp để hội tụ rồi lan toả đi mọi miền và thế giới. 

-
Ngày nay trong điều kiện đa dạng hóa, đa phương hoá quan hệ đối ngoại, TP.HCM trở thành nơi giao lưu văn hóa, nơi tiếp xúc với nhiều nền văn minh. Con người Sài Gòn tự chọn lọc tiếp thu những tinh hoa trong quá trình giao lưu hội nhập để không ngừng hoàn thiện, không ngừng phát triển.

II.
Một số nội dung tính cách con người Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh.

1.
Yêu nước nồng nàn, kiên cường chống ngoại xâm là tính cách truyền thống tốt đẹp của người dân Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh.

-
Yêu nước nồng nàn, kiên cường chống ngoại xâm của người Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh được minh chứng trong suốt chiều dài lịch sử ra đời và phát triển.  

-
Ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước trở thành cái vốn có, chỗ đứng của họ để xử sự mọi chuyện trên đời từ mọi kẻ thù từ chiếm đoạt thành quả lao động đến xâm chiếm cai trị.

2.
Tính linh hoạt, năng động, sáng tạo.

-
Sài Gòn là nơi giao lưu văn hoá mọi miền, giao lưu và chọn lọc. Sài Gòn tiếp thu lưu giữ những điều hợp lý, vận dụng để thay đổi những điều không còn hợp lý và sự thay đổi đó diễn ra rất nhanh chóng. Nó được khẳng định, bổ sung, nhân lên gấp bội trong điều kiện hàng trăm năm kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường phát triển nhất nước.

-
Trong lĩnh vực chống giặc ngoại xâm, người Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh nhạy cảm trong đánh giá kẻ thù và kiên quyết chống lại chúng; sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp đấu tranh phù hợp.  

-
Ngày nay, trong xây dựng đất nước công nghiệp hóa-hiện đại hóa, người Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh đã sáng tạo nhiều phong trào xã hội đi đầu trong cả nước.

3.
Tính trọng nghĩa, khinh tài.

-
Trong quá trình phát triển, không chỉ đương đầu với thú dữ, điều kiện tự nhiên hoang sơ mà còn chống lại kẻ thù hai chân để tồn tại. Từ đó tính cách của người Sài Gòn là trọng người biết hy sinh cho cộng đồng, dũng cảm, anh hùng, không sợ khó khăn, đùm bọc tương trợ nhau.

-
Tính cách trọng nghĩa, khinh tài, trong giai đoạn hiện nay có nhiều biến đổi do điều kiện kinh tế, giao lưu văn hóa, khoa học - kỹ thuật. Con người TP.HCM cần biết quý trọng sức lao động, tiền của vốn liếng tích lũy để công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

-
Tuy nhiên trong quá trình phát triển nó cũng nảy nở mặt trái của vấn đề nếu không nhận thức đúng và vận dụng phù hợp.

4.
Tính phóng khoáng, hiếu khách.

-
Người Sài Gòn phóng khoáng vì không bị bao quanh bởi lũy tre làng truyền thống. Người Sài Gòn là người “tứ chiếng”, sống phóng khoáng, tự do cho bản thân mình, họ cũng chấp nhận sự khác biệt về phong tục tập quán của những người khác, khoan dung với những người làm khác mình, sống khác mình. 

-
Trong giai đoạn hiện nay, phóng khoáng hiếu khách là một tính cách rất có ý nghĩa trong việc xây dựng đại đoàn kết dân tộc, trong việc đề xuất và thực hiện nhiều chính sách xã hội, phong trào xã hội, trong việc kêu gọi và tiếp nhận đầu tư. 

-
Tuy nhiên cần chú ý mặt trái chính là vượt quá phóng khoáng sẽ là lối sống tuỳ tiện, giải quyết công việc không chú ý khuôn phép nguyên tắc.
5.
Tính cách dung hợp, hài hòa.

-
Văn hóa Sài Gòn là kết quả của sự hội tụ nhiều nền văn hóa trong đó văn hóa dân tộc là cốt lõi. Từ đó có một tính cách văn hóa là dung hợp hài hòa, cho phép người Sài Gòn “gạn đục khơi trong”  để chọn lọc, tiếp thu văn hóa các miền, văn hóa các nước. 

-
Người Sài Gòn có phần dung hòa về lý thuyết nhưng lại thuần nhất về hành động. Lối sống người Sài Gòn vừa chất phác, giản dị vừa phóng khoáng, vừa có nét thoải mái tự do của người nông dân Nam Bộ vừa có kỷ cương tôn trọng pháp luật của xã hội công nghiệp.

-
Dung hợp, hài hòa được hình thành phát triển vừa có căn cứ khách quan tự nhiên, xã hội, giao lưu kinh tế, văn hóa vừa do con người nhận thức giáo dục bồi dưỡng nên. Đây là điều kiện thuận lợi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cho quá trình hội nhập quốc tế.

6.
Tính thực tế.

-
Người Sài Gòn trọng nội dung hơn trọng hình thức, trọng thực hành nhiều hơn trọng lý thuyết. Người Sài Gòn tin vào tính thiện nên bộc trực thẳng thắn. Không tính kỹ, không nghĩ sâu mà thấy việc là làm ngay nhưng rõ ràng không chấp nhận loại “sọc dưa”, không chấp nhận lối sống “sọc dưa”, “đá cá, lăn dưa”.

-
Người Sài Gòn đánh giá con người thường căn cứ việc làm, trọng những người làm giỏi hơn là nói nhiều. Từ tính cách trọng làm hơn trọng nói, người Sài Gòn – TP.HCM chú ý nhiều đến làm kinh tế buôn bán, làm thợ, thủ công nghiệp, công nghiệp hơn là văn chương, lý thuyết. 

-
Tuy nhiên do trọng thực hành hơn trọng lý thuyết cho nên có lúc người Sài Gòn không nghiên cứu tính toán kỹ, không suy nghĩ sâu.

III.
Phương hướng phát triển văn hóa thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

1.
Những điều kiện mới.

-
Thời kỳ khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, con người Thành phố cũng phải chuyển tính cách cho phù hợp. Phù hợp với kinh tế tri thức, xã hội thông tin; phù hợp với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

-
Thời kỳ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ. Về mặt này Thành phố có những thuận lợi trong quá trình phát triển nhưng cũng còn những điều ngổn ngang cản ngại trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, con người mơi; cần tốn nhiều công sức để tiến tới đời sống “văn minh, hiện đại”.

-
Xây dựng văn hóa, con người Thành phố trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Thành phố vốn có quan hệ rộng mở với khu vực và thế giới. Điều kiện đó nó sẽ chi phối nhiều đến sự hình thành tính cách, văn hóa con người Thành phố.
2.
Phương hướng phát triển văn hóa, con người thành phố Hồ Chí Minh

-
Phát triển văn hóa của Thanh phố theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân Thành phố. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh, nếp sống thị dân, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp. Xây dựng ý thức giữ gìn môi trường và văn minh nơi công cộng.

-
Đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, danh dự của người Việt Nam, công dân Thành phố mang tên Bác. Duy trì thường xuyên cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và trong kinh tế.

-
Hoàn thiện quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, chú trọng văn hóa ở ngoại thành; tập trung đầu tư cho những cơ sở văn hóa tiêu biểu, có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của Thành phố và các tỉnh phía Nam. Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa, đồng thời tích cực đấu tranh và ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai, độc hại.

-
Phát triển văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của nhân dân thành phố; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong giao tiếp, trong việc cưới, việc tang, lễ hội; hoàn thiện cơ chế, tổ chức bảo đảm cho hoạt động văn hóa có hiệu quả; thường xuyên đấu tranh phê phán văn hóa đồi trụy, phản động, ngoại lai không phù hợp với văn hóa dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế, công trình văn hóa; định hướng, hỗ trợ sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn; không ngừng nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.

*
Câu hỏi:

1. Đồng chí trình bày khái quát tính cách văn hóa nổi trội của người Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh? Theo đồng chí, tính cách văn hóa nổi trội đó thể hiện như thế nào trong giai đoạn hiện nay?

2. Truyền thống năng động, sáng tạo của nhân dân thành phố thể hiện như thế nào? Trong điều kiện hội nhập và giao lưu hiện nay, chúng ta cần có những định hướng gì để phát huy truyền thống này? (liên hệ công tác thực tiễn).

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

TCCSĐT - Ngày 10-8-2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX 

1- Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay. 

Mười năm qua, thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX "Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010", trong bối cảnh vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức, với tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện sáng tạo các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đạt được nhiều thành tựu nổi bật:

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, các nguồn lực xã hội được phát huy; quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng; vị trí, vai trò của Thành phố đối với vùng và cả nước ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được nâng lên; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển các khu đô thị mới, chỉnh trang các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; di dời hệ thống cảng biển đạt kết quả tích cực; công tác quản lý, bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường có tiến bộ. 

Văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có bước tiến tích cực; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần thiết thực hơn vào quá trình phát triển; chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao; chính sách xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, hộ nghèo giảm rõ rệt. 

Hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ có tiến bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền chuyển biến tích cực và hiệu quả tốt hơn. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở. 

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường; cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; tình hình tham nhũng, lãng phí từng bước được ngăn chặn. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển Thành phố.

Sau hơn 25 năm đổi mới và gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Thành phố đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý : "Thành phố Anh hùng", "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới", được hai lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng.

2- Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn khó khăn, hạn chế, yếu kém :

- Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng của Thành phố. Cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch còn chậm; chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ có giá trị gia tăng cao còn thấp; quy mô, tỉ trọng của khu vực kinh tế tập thể còn nhỏ; kết quả hợp tác phát triển với các địa phương còn hạn chế.

- Kết cấu hạ tầng vốn đã yếu kém, ngày càng quá tải, bất cập, cản trở việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng, có mặt ngày càng gay gắt hơn.

- Phát triển văn hóa chưa tương xứng với vai trò, vị trí của Thành phố là một trung tâm văn hóa lớn của vùng và cả nước. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.Khoa học - công nghệ chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Một số vấn đề văn hóa - xã hội bức xúc chậm được khắc phục; phát triển giáo dục - đào tạo, y tế còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là tình trạng quá tải ở các bệnh viện chuyên khoa ngày càng nghiêm trọng; thể thao thành tích cao bị suy giảm. 

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn. 

- Kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế, yếu kém. Hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa cao, tính chiến đấu, sức thuyết phục còn thấp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, suy thoái tư tưởng chính trị, giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, mất niềm tin, suy thoái đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng; công tác quản lý, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém; thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; cải cách tư pháp còn chậm; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị còn chậm, chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ.

3- Những khó khăn, hạn chế, yếu kém nêu trên là do :

- Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền Thành phố trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Thành phố chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết thực tiễn, chưa kiên trì, kiến nghị với Trung ương để có chủ trương, biện pháp mang tính đột phá.

- Việc thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị còn chậm, chưa có cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, tạo sức mạnh liên kết của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị loại đặc biệt. Một số bộ, ngành Trung ương còn thiếu chủ động phối hợp với Thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20 và Kết luận 15 của Bộ Chính trị để giải quyết một số vấn đề cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương. 

II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 

1- Từ nay đến năm 2020, trên cơ sở vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ, Thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển Thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 . 

2- Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát nêu trên, cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

2.1- Khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân thời kỳ 2011 - 2020 cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước; GDP bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt khoảng 8.500 USD. 

- Thúc đẩy phát triển các nhóm ngành dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả; trong đó, tập trung nâng cao tỉ trọng các ngành dịch vụ: thương mại quốc tế; tài chính, ngân hàng; dịch vụ cảng, kho bãi, hậu cần hàng hải và xuất, nhập khẩu, vận tải đa phương thức; du lịch. Phát triển và quản lý tốt các loại thị trường hàng hóa; thị trường tài chính; thị trường bất động sản; thị trường khoa học - công nghệ; thị trường lao động… 

- Tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao (cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược - cao su; chế biến tinh lương thực, thực phẩm). Lựa chọn một số công đoạn, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong các ngành khác để đầu tư, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng.Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2015; phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững.

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường. Các thành phần kinh tế cùng phát triển, cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật; nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; tiếp tục phát huy tốt sự chủ động liên kết, hợp tác phát triển ngày càng có hiệu quả với các tỉnh, thành phố. 

2.2- Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đầu tư nâng cấp cải tạo, chỉnh trang đô thị cũ. Bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, đặc biệt chú ý khai thác nguồn vốn từ nhà xưởng, quyền sử dụng đất để góp phần tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng có sức chở lớn, đường sắt đô thị, phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển, đường sông; các hệ thống cấp nước, thoát nước, chống ngập, xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng, hạ tầng viễn thông… Đầu tư xây dựng hệ thống đê ven biển, công trình thủy lợi ven sông Sài Gòn, hệ thống cống ngăn triều, kiểm soát lũ, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, kết nối với kết cấu hạ tầng các tỉnh lân cận và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, hạn chế tác hại do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
2.3- Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao. 

Tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển mạnh khoa học - công nghệ gắn với phát triển kinh tế tri thức, làm nền tảng thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh và bền vững. 

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế từ Thành phố đến cơ sở.Tập trung xây dựng, phát triển khu y tế kỹ thuật cao, các trung tâm y tế chuyên sâu và một số bệnh viện tại các cửa ngõ Thành phố. Nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện quận, huyện… Coi trọng phát triển y tế dự phòng, nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế. Giải quyết căn bản tình trạng quá tải các bệnh viện. 
Phát triển mạnh phong trào thể dục - thể thao quần chúng, nâng cao thể chất của nhân dân; phát triển thể thao thành tích cao, nhất là các môn Thành phố có truyền thống, có ưu thế.

Phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn học - nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; từng bước giảm dần sự cách biệt về mức hưởng thụ văn hóa giữa đô thị và nông thôn; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. 

Thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách nghèo giàu trong các tầng lớp nhân dân. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội, tội phạm; giảm tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự, an toàn cho nhân dân. 

2.4- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi tình huống; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng quân đội, công an trong sạch, vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.Triển khai có hiệu quả việc đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bất ngờ xảy ra.

2.5- Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Thực hiện tốt các nội dung hợp tác đã ký kết với địa phương các nước; chủ động ngăn ngừa tác động tiêu cực phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế. Tăng cường, đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam và Thành phố để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia xây dựng đất nước. 

2.6- Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đạt được sự chuyển biến rõ rệt, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên... Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Thành phố, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt và gắn bó mật thiết với nhân dân; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ xuất thân từ công nhân, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

2.7- Phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Giải quyết kịp thời các khiếu kiện của nhân dân, không để xảy ra những "điểm nóng".

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị "Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020" trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, đồng thời cũng là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và các địa phương, để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh của cả nước, vì cả nước. 

2- Tiếp tục cho phép Thành phố được thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn Thành phố đặt ra trong quá trình phát triển, nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của Nhà nước không còn phù hợp. Khi thực hiện thí điểm, Thành phố phải có đề án xin Chính phủ cho thí điểm về từng vấn đề cụ thể và chịu sự theo dõi, giám sát của Chính phủ, đặc biệt với những vấn đề lớn, nhạy cảm. 

3- Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để Thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên. Cụ thể là:

a) Xem xét để tăng tỉ lệ điều tiết cho ngân sách Thành phố đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa Trung ương và Thành phố, thực hiện từ năm 2015; trong khi chưa tăng tỉ lệ điều tiết, hằng năm, xem xét tăng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu và tăng hỗ trợ từ nguồn thu xuất nhập khẩu trên địa bàn; đồng thời, ưu tiên các nguồn tài chính để thực hiện các dự án phát triển giao thông vận tải Thành phố đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện để Thành phố phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước. 

b) Tiếp tục phân cấp nhiều hơn cho Thành phố trong một số lĩnh vực như: quản lý tài chính công, tăng hơn tính tự chủ cho Thành phố về ngân sách, quyết định một số khoản thu, chi; về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; tổ chức, nhân sự; thẩm quyền xử phạt hành chính... phù hợp với điều kiện của Thành phố. Thành phố chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có liên quan nghiên cứu đề xuất để Chính phủ xem xét, quyết định nội dung và mức phân cấp cụ thể.

c) Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng phù hợp với vị trí, vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Xây dựng chính sách phát triển và cơ chế điều phối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trọng tâm là quy hoạch phân bố lực lượng sản xuất, xây dựng hệ thống hạ tầng kết nối (giao thông, cấp nước, thoát nước...); phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường... và xây dựng cơ chế điều phối giữa các địa phương trong vùng dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chính phủ. 

d) Ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về tạo vốn, hỗ trợ vốn để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước từ nhiều thành phần kinh tế, theo nhiều hình thức đa dạng và phù hợp: xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT), xây dựng - chuyển giao (BT), hợp tác công tư (PPP), chuyển nhượng quyền kinh doanh khai thác, khai thác quỹ đất và các dịch vụ liên quan... 

4- Thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, nhằm tạo thêm sức mạnh và điều kiện thuận lợi cho Thành phố phát triển. Đồng thời, các bộ, ban, ngành Trung ương cần có ý thức và trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, giúp đỡ Thành phố trong xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển các ngành trên địa bàn; kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để Thành phố phát triển. Các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh trong vùng cần chủ động phát triển quan hệ liên kết, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, tạo nên sự gắn bó và sức mạnh chung để cùng phát triển. 

5- Định kỳ hằng năm, Ban Bí thư và Chính phủ làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, hướng dẫn việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị. Văn phòng Trung ương Đảng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết Nghị quyết này./.
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